
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 160026 Đặng Quốc Anh 13/12/2006 Nam 11B04

2 160049 Vũ Việt Anh 20/03/2006 Nam 11B01

3 160057 Trương Thị Ngọc Ánh 05/12/2006 Nữ 11B02

4 160062 Nguyễn Văn Ba 19/03/2006 Nam 11B01

5 160066 Đào Ngọc Bảo 09/07/2006 Nữ 11B04

6 160081 Đặng Văn Biên 07/04/2006 Nam 11B04

7 160083 Đặng Thanh Bình 27/09/2006 Nam 11B04

8 160086 Lê Thị Thanh Bình 02/03/2006 Nữ 11B03

9 160090 Nhữ Thanh Bình 15/02/2006 Nữ 11B01

10 160091 Nhữ Thanh Bình 02/08/2006 Nam 11B04

11 160097 Hoàng Thị Ngọc Bích 08/08/2006 Nữ 11B01

12 160098 Mông Thị Bích 08/09/2006 Nữ 11B02

13 160104 Hoàng Thị Bảo Châu 27/08/2006 Nữ 11B04

14 160107 Nguyễn Thị Chi 08/01/2006 Nữ 11B05

15 160114 Trương Gia Chiến 25/01/2006 Nam 11B01

16 160120 Nguyễn Xuân Chính 02/05/2006 Nam 11B05

17 160127 Mông Văn Cương 17/03/2006 Nam 11B01

18 160135 Nguyễn Văn Diện 26/11/2004 Nam 11B05

19 160138 H'dịp Xà Niê 16/09/2006 Nữ 11B04

20 160143 Đỗ Thị Mỹ Dung 07/08/2006 Nữ 11B04

21 160144 Hoàng Thị Dung 07/07/2006 Nữ 11B04

22 160150 Phạm Tuấn Anh Duy 14/02/2006 Nam 11B01

23 160152 Hồ Thị Mỹ Duyên 31/01/2006 Nữ 11B05

24 160153 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 07/03/2006 Nữ 11B02

25 160158 Nguyễn Thị Phương Duyên 16/07/2006 Nữ 11B05

26 160165 Lê Tiến Dũng 20/10/2006 Nam 11B05
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1 160169 Nguyễn Văn Dũng 13/12/2006 Nam 11B01

2 160173 HDưm Hra 27/02/2005 Nữ 11B03

3 160175 Lê Thị Quỳnh Dương 05/11/2006 Nữ 11B01

4 160182 Phạm Văn Dương 12/05/2005 Nam 11B04

5 160185 Triệu Thị Bạch Dương 30/09/2006 Nữ 11B04

6 160189 Triệu Thị Đào 19/01/2006 Nữ 11B05

7 160190 Nguyễn Hữu Đại 23/10/2006 Nam 11B01

8 160192 Bùi Tấn Đạt 09/09/2006 Nam 11B02

9 160195 Đào Văn Đạt 04/05/2006 Nam 11B03

10 160196 Huỳnh Tấn Đạt 26/01/2006 Nam 11B04

11 160199 Nguyễn Tiến Đạt 08/11/2005 Nam 11B03

12 160204 Lê Hải Đăng 16/09/2006 Nam 11B05

13 160205 Nguyễn Viết Hoàng Hải Đăng 26/05/2006 Nam 11B02

14 160216 Phạm Đình Đức 03/01/2006 Nam 11B03

15 160221 Nguyễn Lý Minh Giang 04/07/2006 Nữ 11B05

16 160227 Phan Thị Trà Giang 28/12/2006 Nữ 11B01

17 160230 H GIANG NIÊ KDĂM 21/02/2006 Nữ 11B01

18 160231 Lương Văn Hay 20/02/2006 Nam 11B03

19 160236 Hồ Thị Hồng Hà 07/06/2006 Nữ 11B02

20 160242 Nguyễn Thị Thu Hà 21/04/2006 Nữ 11B05

21 160244 Trần Thị Thu Hà 23/07/2006 Nữ 11B02

22 160245 Trần Thu Hà 26/11/2006 Nữ 11B01

23 160247 Triệu Thanh Hà 04/12/2006 Nữ 11B02

24 160248 Triệu Thị Hà 16/02/2006 Nữ 11B04

25 160257 Chu Văn Hảo 16/01/2006 Nam 11B04
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1 160258 Vũ Thị Ngọc Hạ 17/08/2006 Nữ 11B01

2 160263 Lương Thị Hạnh 29/09/2006 Nữ 11B03

3 160266 Lăng Thị Hằng 27/01/2006 Nữ 11B05

4 160272 Nông Thị Hằng 18/04/2006 Nữ 11B02

5 160274 Vũ Thị Thu Hằng 01/01/2006 Nữ 11B04

6 160280 Nguyễn Phúc Hiền 24/12/2006 Nữ 11B01

7 160287 Chu Xuân Hiếu 03/07/2006 Nam 11B05

8 160288 Đinh Ngọc Hiếu 15/02/2006 Nam 11B05

9 160294 Nguyễn Văn Hiếu 08/09/2006 Nam 11B02

10 160303 Ngô Thị Thanh Hoa 24/01/2006 Nữ 11B04

11 160308 Phương Kim Hoan 29/07/2006 Nam 11B01

12 160312 Hồ Thị Trang Hoài 05/12/2006 Nữ 11B02

13 160313 Lương Thị Hoài 17/05/2006 Nữ 11B01

14 160320 Y Hoàng Ksơr 16/07/2005 Nam 11B05

15 160326 Nguyễn Hải Hoàng 17/09/2006 Nam 11B05

16 160335 Tô Việt Hoàng 23/02/2006 Nam 11B02

17 160336 Trần Văn Hoàng 26/06/2006 Nam 11B03

18 160345 Thẩm Thị Hồng 10/01/2006 Nữ 11B05

19 160349 Bùi Thị Huệ 12/02/2006 Nữ 11B05

20 160351 Nguyễn Thị Kim Huệ 07/02/2006 Nữ 11B02

21 160358 Nguyễn Quốc Huy 12/10/2006 Nam 11B01

22 160359 Phạm Văn Huy 27/09/2005 Nam 11B05

23 160363 Vũ Văn Huy 09/05/2006 Nam 11B03

24 160374 Nguyễn Thị Thu Huyền 02/12/2006 Nữ 11B03

25 160376 Nhữ Đình Huyển 16/09/2006 Nam 11B01
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1 160383 Đỗ Minh Hùng 08/07/2006 Nam 11B03

2 160388 Vũ Đình Huy Hùng 11/10/2005 Nam 11B02

3 160404 Trần Văn Hưởng 07/04/2006 Nam 11B02

4 160412 Bế Minh Khánh 11/11/2006 Nam 11B04

5 160430 Đào Ngọc Kiên 02/05/2006 Nam 11B03

6 160433 Trần Trung Kiên 19/03/2006 Nam 11B02

7 160442 Cao Thị Hưng Lam 18/10/2006 Nữ 11B01

8 160445 Lành Thị Lan 29/05/2006 Nữ 11B01

9 160449 Nguyễn Danh Lâm 01/04/2005 Nam 11B04

10 160450 Nguyễn Văn Hoàng Lâm 15/11/2006 Nam 11B03

11 160452 Lương Đan Lê 04/12/2006 Nữ 11B03

12 160453 Hứa Văn Liên 02/06/2006 Nam 11B02

13 160458 Hà Chúc Linh 07/12/2006 Nữ 11B01

14 160460 Hoàng Thị Hương Linh 18/06/2005 Nữ 11B01

15 160475 Nguyễn Thị Diệu Linh 28/03/2006 Nữ 11B04

16 160480 Nguyễn Thị Yến Linh 04/03/2006 Nữ 11B02

17 160506 Nguyễn Quốc Lộc 08/06/2006 Nam 11B02

18 160519 Bế Thị Ly 08/10/2006 Nữ 11B03

19 160521 Phan Thị Cẩm Ly 06/10/2006 Nữ 11B05

20 160528 Nguyễn Thị Tuyết Mai 28/10/2006 Nữ 11B05

21 160530 Trần Thị Mai 14/11/2006 Nữ 11B03

22 160535 Phan Thị Mi 09/01/2006 Nữ 11B04

23 160543 Phạm Tú Minh 27/03/2006 Nam 11B03

24 160550 Nguyễn Hoàng My 30/05/2006 Nữ 11B02

25 160551 Nguyễn Kiều Họa My 28/06/2006 Nữ 11B05
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1 160567 Nguyễn Hoàng Nam 22/11/2006 Nam 11B03

2 160577 Phạm Thị Thu Nga 20/04/2006 Nữ 11B02

3 160578 Trần Kim Nga 19/01/2006 Nữ 11B04

4 160598 Nguyễn Phước Nghĩa 20/11/2006 Nam 11B01

5 160621 Trần Thị Ngọc 27/08/2006 Nữ 11B04

6 160622 Võ Thị Mỹ Ngọc 04/09/2006 Nữ 11B04

7 160629 Nguyễn Vũ Nguyên 18/01/2006 Nam 11B04

8 160637 Hoàng Thị Bích Nguyệt 29/05/2006 Nữ 11B03

9 160638 Phan Thị Nguyệt 19/12/2006 Nữ 11B05

10 160662 Trần Thị Yến Nhi 06/10/2006 Nữ 11B05

11 160664 Võ Thị Yến Nhi 01/09/2006 Nữ 11B01

12 160665 Vũ Ngọc Nhi 23/05/2006 Nữ 11B04

13 160681 Đỗ Thị Quỳnh Như 18/02/2006 Nữ 11B02

14 160686 Quang Thị Thu Như 10/07/2006 Nữ 11B02

15 160688 Vũ Thị Anh Như 03/01/2006 Nữ 11B03

16 160701 Nguyễn Hoàng Phi 26/11/2006 Nam 11B04

17 160709 Huỳnh Ngọc Phú 22/10/2005 Nam 11B02

18 160713 Trần Duy Phú 22/03/2006 Nam 11B04

19 160719 Nguyễn Vĩnh Phúc 05/02/2006 Nam 11B01

20 160725 Hoàng Thị Phương 17/01/2005 Nữ 11B01

21 160728 Lê Minh Phương 19/08/2006 Nam 11B03

22 160729 Lê Thị Cúc Phương 25/02/2006 Nữ 11B02

23 160742 Triệu Thị Phượng 04/12/2006 Nữ 11B02

24 160753 Nguyễn Minh Quân 31/07/2006 Nam 11B03

25 160756 Nguyễn Tiến Quốc 19/12/2005 Nam 11B03
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1 160758 Lê Thị Thúy Quyên 17/09/2006 Nữ 11B03

2 160759 Nguyễn Minh Quyên 11/06/2006 Nữ 11B04

3 160764 Vũ Đình Quyến 22/01/2006 Nam 11B03

4 160768 Trương Gia Quyết 17/08/2006 Nam 11B05

5 160770 Đinh Thị Như Quỳnh 02/09/2006 Nữ 11B05

6 160772 Hồ Thị Quỳnh 10/08/2006 Nữ 11B04

7 160774 Lê Thị Quỳnh 16/01/2006 Nữ 11B05

8 160780 Nguyễn Thị Diểm Quỳnh 28/11/2006 Nữ 11B03

9 160788 Nguyễn Thành Quý 16/03/2006 Nam 11B02

10 160791 Phùng Văn Quý 08/03/2006 Nam 11B05

11 160797 Đào Hải Sơn 18/03/2006 Nam 11B03

12 160798 Đỗ Đình Hoài Sơn 02/11/2006 Nam 11B02

13 160804 H Sương Niê 18/03/2006 Nữ 11B05

14 160816 Nông Thị Minh Tâm 10/06/2006 Nữ 11B03

15 160820 Vương Vạn Tấn 13/08/2006 Nam 11B02

16 160825 Lê Thị Thanh 04/05/2006 Nữ 11B04

17 160834 Đỗ Trí Thành 18/10/2006 Nam 11B01

18 160836 Nguyễn Văn Thành 27/08/2006 Nam 11B04

19 160837 Phan Văn Thành 28/10/2006 Nam 11B01

20 160856 Phan Thị Thanh Thảo 19/11/2006 Nữ 11B01

21 160857 Phùng Thị Phương Thảo 11/10/2006 Nữ 11B03

22 160858 Trần Thị Thanh Thảo 12/05/2006 Nữ 11B03

23 160862 Võ Minh Thạch 18/08/2006 Nam 11B02

24 160865 Nguyễn Ngọc Thắng 01/06/2006 Nam 11B02

25 160879 Lê Gia Thịnh 22/05/2006 Nam 11B02
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1 160881 Nguyễn Văn Thịnh 11/04/2006 Nam 11B05

2 160885 Nguyễn Văn Thọ 24/12/2006 Nam 11B01

3 160894 Lương Thị Hoài Thu 05/10/2006 Nữ 11B02

4 160895 Nguyễn Thị Thu 10/11/2006 Nữ 11B02

5 160896 Thái Thị Lệ Thu 14/11/2006 Nữ 11B01

6 160905 Mông Thị Bích Thùy 13/01/2006 Nữ 11B01

7 160906 Phan Thị Kim Thùy 21/06/2006 Nữ 11B02

8 160909 Mông Thị Thúy 31/08/2006 Nữ 11B01

9 160917 Vi Thị Thủy 12/10/2006 Nữ 11B03

10 160926 Nguyễn Thị Anh Thư 02/07/2006 Nữ 11B03

11 160929 Phạm Minh Thư 18/11/2006 Nữ 11B05

12 160934 Vũ Thị Minh Thư 04/02/2006 Nữ 11B04

13 160937 Nguyễn Thị Thanh Thương 03/08/2006 Nữ 11B01

14 160940 Phan Thị Thương 26/08/2006 Nữ 11B04

15 160941 Nguyễn Văn Thức 02/05/2006 Nam 11B04

16 160948 Nguyễn Trần Văn Tín 01/03/2006 Nam 11B02

17 160949 Trần Ngọc Tín 21/11/2005 Nam 11B01

18 160950 Đào Trung Tính 10/05/2006 Nam 11B05

19 160973 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/03/2006 Nữ 11B03

20 160988 Vũ Thị Huyền Trang 14/09/2006 Nữ 11B04

21 160992 Dương Thị Huyền Trâm 24/07/2006 Nữ 11B03

22 160993 Đàm Thị Quỳnh Trâm 02/10/2006 Nữ 11B05

23 160997 Nguyễn Thị Thùy Trâm 17/03/2006 Nữ 11B05

24 161002 Võ Trần Bảo Trâm 10/07/2006 Nữ 11B04

25 161004 Nguyễn Bích Trân 06/01/2006 Nữ 11B02
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1 161007 Vũ Duy Trình 02/05/2006 Nam 11B05

2 161009 Nguyễn Thành Trí 01/07/2006 Nam 11B01

3 161019 Trần Minh Trung 28/09/2006 Nam 11B04

4 161022 Phan Thị Thanh Trúc 27/05/2006 Nữ 11B05

5 161023 Nguyễn Văn Trương 12/11/2006 Nam 11B03

6 161025 Cù Xuân Trường 14/04/2006 Nam 11B04

7 161043 Trần Anh Tuấn 12/06/2006 Nam 11B04

8 161045 Võ Hoàng Minh Tuấn 15/02/2006 Nam 11B05

9 161053 Nông Thị Tuyền 01/01/2006 Nữ 11B01

10 161056 Hoàng Thị Ngọc Tuyết 05/05/2006 Nữ 11B04

11 161061 Hứa Văn Tùng 07/02/2006 Nam 11B02

12 161068 Nguyễn Anh Tú 30/03/2006 Nam 11B02

13 161071 Nguyễn Văn Tú 29/11/2006 Nam 11B04

14 161082 Nguyễn Phạm Tú Uyên 30/08/2006 Nữ 11B02

15 161091 Hoàng Thị Vân 22/06/2006 Nữ 11B05

16 161099 Lê Thị Thu Vi 30/04/2006 Nữ 11B03

17 161100 Trần Thị Hồng Vi 12/06/2006 Nữ 11B02

18 161101 Võ Trần Trà Vi 13/08/2006 Nữ 11B01

19 161105 Hồ Bích Việt 20/11/2006 Nữ 11B04

20 161111 Hoàng Thế Vinh 04/03/2006 Nam 11B05

21 161120 Ngô Ngọc Vũ 09/01/2006 Nam 11B04

22 161141 Đỗ Thị Xuân 02/10/2006 Nữ 11B01

23 161145 Hà Mai Phi Yến 25/07/2006 Nữ 11B03

24 161148 Dương Như Ý 22/03/2006 Nữ 11B02

25 161152 Văn Bá Ý 15/05/2006 Nam 11B05

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P08

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KIỂM TRA CUỐI KỲ 1

Năm học: 2022 - 2023


